
 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – TIẾNG VIỆT 1 

A. KIỂM TRA ĐỌC  

        I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói 

Đọc to và rõ: Mẹ và cô (Trang 73, Sách Tiếng Việt 1, tập 2) 

       II. Đọc hiểu văn bản 

Đọc bài sau và khoanh tròn vào câu trả lời đúng 

       Buổi sớm, một con Mèo chộp được một chú Sẻ, Sẻ hoảng lắm 

nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: 

- Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại 

không rửa mặt? 

      Nghe vậy, Mèo bèn đặt Sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa 

mép. Thế là Sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận nhưng đã muộn mất rồi. 

Câu 1. Sẻ đã nói gì với Mèo khi bị Mèo chộp được? 

A. Cầu xin anh hãy thả tôi ra! 

B. Tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn lại không rửa mặt? 

C. Đừng ăn thịt tôi! 

D. Tôi không muốn chơi với anh! 

Câu 2. Sau khi nghe Sẻ nói vậy, Mèo đã làm gì? 

A. Mèo đặt Sẻ xuống 



 
 

B. Mèo ăn thịt Sẻ 

C. Mèo nhốt Sẻ vào lồng 

D. Mèo và Sẻ thương lượng 

Câu 3. Sẻ đã làm gì khi Mèo đặt nó xuống? 

A. Sẻ đứng im chờ Mèo ăn thịt 

B. Sẻ cảm ơn Mèo đã thả mình ra 

C. Sẻ vụt bay đi 

D. Sẻ bắt tay Mèo 

Câu 4. Câu chuyện cho em thấy điều gì? 

A. Trí thông minh của Sẻ 

B. Trí thông minh của Mèo 

C. Trí thông minh của Mèo và Sẻ 

D. Mèo và Sẻ là đôi bạn thân 

Câu 5. Hãy viết một câu nhận xét về chú Sẻ trong câu chuyện trên. 

….…………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………… 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Nghe viết 

Con gì bé tí 

Chăm chỉ suốt ngày 

Bay khắp vườn cây 



 
 

Tìm hoa gây mật? 

 

2. Bài tập 

Bài 1: Điền oai hoặc oay vào chỗ trống 

- Bé rất thích được bố bế x……….. vòng. 

- Bà đi chợ mua cho Lan quả x………… 

Bài 2: Điền uênh và uêch vào chỗ trống: 

- Chú ếch ngồi nơi đáy giếng h………… hoang với vạn vật xung 

quanh. 

- Nam tô vẽ ng………….. ngoạc trong vở. 

Bài 3: Hãy chọn từ thích hợp trong bảng để điền vào chỗ trống 

 

 



 
 

a. Con gà có bộ lông ………………………… 

b. Mẹ của em rất …………………………….. 

c. Em bé có đôi mắt …………………………. 

d. Gió thổi …………………………………… 

e. Em trai tôi có bầu má ……………………..  

Bài 4: Viết tên 5 loại cây mà em biết 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ CUỐI HKII 

A. KIỂM TRA ĐỌC  

        I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói 

       II. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1: B 

Câu 2: A 

Câu 3: C 

Câu 4: A 

Câu 5:  

Câu văn tham khảo: 

- Chú Sẻ trong câu chuyện trên rất thông minh. 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Nghe viết 

2. Bài tập 

Bài 1:  

- Bé rất thích được bố bế xoay vòng. 

- Bà đi chợ mua cho Lan quả xoài. 



 
 

Bài 2:  

- Chú ếch ngồi nơi đáy giếng huênh hoang với vạn vật xung quanh. 

- Nam tô vẽ nguệch ngoạc trong vở. 

Bài 3:  

a. Con gà có bộ lông vàng óng. 

b. Mẹ của em rất hiền lành. 

c. Em bé có đôi mắt long lanh. 

d. Gió thổi rì rào. 

e. Em trai tôi có bầu má núng nính.  

Bài 4: Viết tên 5 loại cây mà em biết 

Gợi ý: Cây bưởi, cây cam, cây bàng, cây đa, cây gạo, cây phượng, cây 

lộc vừng, cây chuối,… 

 

 


